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DANH SÁCH LỚP SINH VIÊN ĐẠT DANH HIỆU LỚP SINH VIÊN TIÊN TIẾN
Học kỳ 1 Năm học 2025-2026

(Kèm theo Quyết định số  475  /QĐ-HVTC ngày  20   tháng  4  năm 2026 của Giám đốc HVTC)

STT Tên lớp Khoa Danh hiệu Ghi chú

1 CQ63.18.01.02 Cơ bản Lớp sinh viên tiên tiến

2 CQ63.13.01.02 Hệ thống thông tin kinh tế Lớp sinh viên tiên tiến

3 CQ63.13.01.01 Hệ thống thông tin kinh tế Lớp sinh viên tiên tiến

4 CQ63.04.01.02 Hệ thống thông tin kinh tế Lớp sinh viên tiên tiến

5 CQ63.04.01.01 Hệ thống thông tin kinh tế Lớp sinh viên tiên tiến

6 CQ62/41.04 Hệ thống thông tin kinh tế Lớp sinh viên tiên tiến

7 CQ62/41.01 Hệ thống thông tin kinh tế Lớp sinh viên tiên tiến

8 CQ61/41.01 Hệ thống thông tin kinh tế Lớp sinh viên tiên tiến

9 CQ60/41.04 Hệ thống thông tin kinh tế Lớp sinh viên tiên tiến

10 CQ60/41.03 Hệ thống thông tin kinh tế Lớp sinh viên tiên tiến

11 CQ60/41.02 Hệ thống thông tin kinh tế Lớp sinh viên tiên tiến

12 CQ63.10.01QT.08 Kế toán Lớp sinh viên tiên tiến

13 CQ63.10.01QT.07 Kế toán Lớp sinh viên tiên tiến

14 CQ63.10.01QT.06 Kế toán Lớp sinh viên tiên tiến

15 CQ63.10.01.04 Kế toán Lớp sinh viên tiên tiến

16 CQ63.10.01.03 Kế toán Lớp sinh viên tiên tiến

17 CQ63.10.01.02 Kế toán Lớp sinh viên tiên tiến

18 CQ63.02.12 Kế toán Lớp sinh viên tiên tiến

19 CQ63.02.11 Kế toán Lớp sinh viên tiên tiến

20 CQ63.02.10 Kế toán Lớp sinh viên tiên tiến

21 CQ63.02.09 Kế toán Lớp sinh viên tiên tiến

22 CQ63.02.08 Kế toán Lớp sinh viên tiên tiến

23 CQ63.02.07 Kế toán Lớp sinh viên tiên tiến

24 CQ63.02.06 Kế toán Lớp sinh viên tiên tiến

25 CQ63.02.05 Kế toán Lớp sinh viên tiên tiến

26 CQ63.02.04 Kế toán Lớp sinh viên tiên tiến

27 CQ63.02.03 Kế toán Lớp sinh viên tiên tiến

28 CQ63.02.02QT.01 Kế toán Lớp sinh viên tiên tiến

29 CQ63.02.02 Kế toán Lớp sinh viên tiên tiến

30 CQ63.02.01QT.07 Kế toán Lớp sinh viên tiên tiến

31 CQ63.02.01QT.05 Kế toán Lớp sinh viên tiên tiến

32 CQ63.02.01 Kế toán Lớp sinh viên tiên tiến

33 CQ62/22.09QT Kế toán Lớp sinh viên tiên tiến

34 CQ62/22.07QT Kế toán Lớp sinh viên tiên tiến
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35 CQ62/22.06QT Kế toán Lớp sinh viên tiên tiến

36 CQ62/22.02QT Kế toán Lớp sinh viên tiên tiến

37 CQ62/21.16 Kế toán Lớp sinh viên tiên tiến

38 CQ62/21.14 Kế toán Lớp sinh viên tiên tiến

39 CQ62/21.12QT Kế toán Lớp sinh viên tiên tiến

40 CQ62/21.10QT Kế toán Lớp sinh viên tiên tiến

41 CQ62/21.09QT Kế toán Lớp sinh viên tiên tiến

42 CQ62/21.09 Kế toán Lớp sinh viên tiên tiến

43 CQ62/21.06 Kế toán Lớp sinh viên tiên tiến

44 CQ62/21.05QT Kế toán Lớp sinh viên tiên tiến

45 CQ62/21.04 Kế toán Lớp sinh viên tiên tiến

46 CQ62/21.03 Kế toán Lớp sinh viên tiên tiến

47 CQ62/21.02QT Kế toán Lớp sinh viên tiên tiến

48 CQ62/21.01QT Kế toán Lớp sinh viên tiên tiến

49 CQ63.17.01.02 Kinh tế Lớp sinh viên tiên tiến

50 CQ63.17.01.01 Kinh tế Lớp sinh viên tiên tiến

51 CQ63.12.01QT.04 Kinh tế Lớp sinh viên tiên tiến

52 CQ63.12.01QT.03 Kinh tế Lớp sinh viên tiên tiến

53 CQ63.12.01QT.02 Kinh tế Lớp sinh viên tiên tiến

54 CQ63.12.01QT.01 Kinh tế Lớp sinh viên tiên tiến

55 CQ63.12.01.04 Kinh tế Lớp sinh viên tiên tiến

56 CQ63.12.01.02 Kinh tế Lớp sinh viên tiên tiến

57 CQ63.12.01.01 Kinh tế Lớp sinh viên tiên tiến

58 CQ63.06.01.02 Kinh tế Lớp sinh viên tiên tiến

59 CQ63.06.01.01 Kinh tế Lớp sinh viên tiên tiến

60 CQ62/62.03 Kinh tế Lớp sinh viên tiên tiến

61 CQ60/61.01 Kinh tế Lớp sinh viên tiên tiến

62 CQ63.08.01.01 Ngân hàng - Bảo hiểm Lớp sinh viên tiên tiến

63 CQ63.01.22 Ngân hàng - Bảo hiểm Lớp sinh viên tiên tiến

64 CQ63.01.21 Ngân hàng - Bảo hiểm Lớp sinh viên tiên tiến

65 CQ63.01.20 Ngân hàng - Bảo hiểm Lớp sinh viên tiên tiến

66 CQ63.01.19QT.01 Ngân hàng - Bảo hiểm Lớp sinh viên tiên tiến

67 CQ63.01.19 Ngân hàng - Bảo hiểm Lớp sinh viên tiên tiến

68 CQ63.01.18 Ngân hàng - Bảo hiểm Lớp sinh viên tiên tiến

69 CQ63.01.17 Ngân hàng - Bảo hiểm Lớp sinh viên tiên tiến

70 CQ63.01.15QT.02 Ngân hàng - Bảo hiểm Lớp sinh viên tiên tiến

71 CQ63.05.01.06 Ngoại ngữ Lớp sinh viên tiên tiến
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72 CQ63.05.01.05 Ngoại ngữ Lớp sinh viên tiên tiến

73 CQ63.05.01.02 Ngoại ngữ Lớp sinh viên tiên tiến

74 CQ63.05.01.01 Ngoại ngữ Lớp sinh viên tiên tiến

75 CQ62/51.06 Ngoại ngữ Lớp sinh viên tiên tiến

76 CQ62/51.04 Ngoại ngữ Lớp sinh viên tiên tiến

77 CQ62/51.02 Ngoại ngữ Lớp sinh viên tiên tiến

78 CQ61/51.06 Ngoại ngữ Lớp sinh viên tiên tiến

79 CQ61/51.05 Ngoại ngữ Lớp sinh viên tiên tiến

80 CQ61/51.03 Ngoại ngữ Lớp sinh viên tiên tiến

81 CQ61/51.02 Ngoại ngữ Lớp sinh viên tiên tiến

82 CQ61/51.01 Ngoại ngữ Lớp sinh viên tiên tiến

83 CQ60/51.01 Ngoại ngữ Lớp sinh viên tiên tiến

84 CQ63.11.02QT.06 Quản trị kinh doanh Lớp sinh viên tiên tiến

85 CQ63.11.02QT.05 Quản trị kinh doanh Lớp sinh viên tiên tiến

86 CQ63.11.02QT.04 Quản trị kinh doanh Lớp sinh viên tiên tiến

87 CQ63.11.02QT.03 Quản trị kinh doanh Lớp sinh viên tiên tiến

88 CQ63.11.02QT.01 Quản trị kinh doanh Lớp sinh viên tiên tiến

89 CQ63.11.01.04 Quản trị kinh doanh Lớp sinh viên tiên tiến

90 CQ63.11.01.03 Quản trị kinh doanh Lớp sinh viên tiên tiến

91 CQ63.03.04 Quản trị kinh doanh Lớp sinh viên tiên tiến

92 CQ63.03.03 Quản trị kinh doanh Lớp sinh viên tiên tiến

93 CQ63.03.02 Quản trị kinh doanh Lớp sinh viên tiên tiến

94 CQ63.03.01QT.04 Quản trị kinh doanh Lớp sinh viên tiên tiến

95 CQ63.03.01QT.03 Quản trị kinh doanh Lớp sinh viên tiên tiến

96 CQ63.03.01QT.01 Quản trị kinh doanh Lớp sinh viên tiên tiến

97 CQ63.03.01 Quản trị kinh doanh Lớp sinh viên tiên tiến

98 CQ62/35.02QT Quản trị kinh doanh Lớp sinh viên tiên tiến

99 CQ62/31.01 Quản trị kinh doanh Lớp sinh viên tiên tiến

100 CQ63.07.01.04 Tài chính công Lớp sinh viên tiên tiến

101 CQ63.07.01.03 Tài chính công Lớp sinh viên tiên tiến

102 CQ63.07.01.02 Tài chính công Lớp sinh viên tiên tiến

103 CQ63.07.01.01 Tài chính công Lớp sinh viên tiên tiến

104 CQ63.02.14 Tài chính công Lớp sinh viên tiên tiến

105 CQ63.02.13 Tài chính công Lớp sinh viên tiên tiến

106 CQ63.02.03QT.01 Tài chính công Lớp sinh viên tiên tiến

107 CQ62/23.02 Tài chính công Lớp sinh viên tiên tiến

108 CQ62/23.01 Tài chính công Lớp sinh viên tiên tiến
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109 CQ62/18.01 Tài chính công Lớp sinh viên tiên tiến

110 CQ62/01.03 Tài chính công Lớp sinh viên tiên tiến

111 CQ62/01.02 Tài chính công Lớp sinh viên tiên tiến

112 CQ63.09.01QT.01 Tài chính doanh nghiệp Lớp sinh viên tiên tiến

113 CQ63.09.01.02 Tài chính doanh nghiệp Lớp sinh viên tiên tiến

114 CQ63.09.01.01 Tài chính doanh nghiệp Lớp sinh viên tiên tiến

115 CQ63.01.16 Tài chính doanh nghiệp Lớp sinh viên tiên tiến

116 CQ63.01.14 Tài chính doanh nghiệp Lớp sinh viên tiên tiến

117 CQ63.01.13 Tài chính doanh nghiệp Lớp sinh viên tiên tiến

118 CQ63.01.12 Tài chính doanh nghiệp Lớp sinh viên tiên tiến

119 CQ63.01.11QT.14 Tài chính doanh nghiệp Lớp sinh viên tiên tiến

120 CQ63.01.11QT.13 Tài chính doanh nghiệp Lớp sinh viên tiên tiến

121 CQ63.01.11QT.10 Tài chính doanh nghiệp Lớp sinh viên tiên tiến

122 CQ63.01.11QT.09 Tài chính doanh nghiệp Lớp sinh viên tiên tiến

123 CQ63.01.11QT.02 Tài chính doanh nghiệp Lớp sinh viên tiên tiến

124 CQ63.01.10 Tài chính doanh nghiệp Lớp sinh viên tiên tiến

125 CQ63.01.09QT.06 Tài chính doanh nghiệp Lớp sinh viên tiên tiến

126 CQ63.01.09QT.05 Tài chính doanh nghiệp Lớp sinh viên tiên tiến

127 CQ63.01.09QT.04 Tài chính doanh nghiệp Lớp sinh viên tiên tiến

128 CQ63.01.09QT.03 Tài chính doanh nghiệp Lớp sinh viên tiên tiến

129 CQ63.01.09 Tài chính doanh nghiệp Lớp sinh viên tiên tiến

130 CQ62/11.14QT Tài chính doanh nghiệp Lớp sinh viên tiên tiến

131 CQ62/11.13QT Tài chính doanh nghiệp Lớp sinh viên tiên tiến

132 CQ62/11.11QT Tài chính doanh nghiệp Lớp sinh viên tiên tiến

133 CQ62/11.10QT Tài chính doanh nghiệp Lớp sinh viên tiên tiến

134 CQ62/11.09QT Tài chính doanh nghiệp Lớp sinh viên tiên tiến

135 CQ62/11.08QT Tài chính doanh nghiệp Lớp sinh viên tiên tiến

136 CQ62/11.07QT Tài chính doanh nghiệp Lớp sinh viên tiên tiến

137 CQ62/11.06QT Tài chính doanh nghiệp Lớp sinh viên tiên tiến

138 CQ62/11.05QT Tài chính doanh nghiệp Lớp sinh viên tiên tiến

139 CQ62/11.02QT Tài chính doanh nghiệp Lớp sinh viên tiên tiến

140 CQ62/11.01QT Tài chính doanh nghiệp Lớp sinh viên tiên tiến

141 CQ62/09.05QT Tài chính doanh nghiệp Lớp sinh viên tiên tiến

142 CQ62/09.04QT Tài chính doanh nghiệp Lớp sinh viên tiên tiến

143 CQ62/09.03QT Tài chính doanh nghiệp Lớp sinh viên tiên tiến

144 CQ62/09.02QT Tài chính doanh nghiệp Lớp sinh viên tiên tiến

145 CQ62/09.01QT Tài chính doanh nghiệp Lớp sinh viên tiên tiến
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146 CQ61/16.02 Tài chính doanh nghiệp Lớp sinh viên tiên tiến

147 CQ61/11.01 Tài chính doanh nghiệp Lớp sinh viên tiên tiến

148 CQ61/09.02CLC Tài chính doanh nghiệp Lớp sinh viên tiên tiến

149 CQ60/11.05CLC Tài chính doanh nghiệp Lớp sinh viên tiên tiến

150 CQ63.15.01QT.04 Tài chính quốc tế Lớp sinh viên tiên tiến

151 CQ63.15.01QT.01 Tài chính quốc tế Lớp sinh viên tiên tiến

152 CQ63.01.08 Tài chính quốc tế Lớp sinh viên tiên tiến

153 CQ63.01.07 Tài chính quốc tế Lớp sinh viên tiên tiến

154 CQ63.01.06QT.20 Thuế và Hải quan Lớp sinh viên tiên tiến

155 CQ63.01.06QT.19 Thuế và Hải quan Lớp sinh viên tiên tiến

156 CQ63.01.06QT.18 Thuế và Hải quan Lớp sinh viên tiên tiến

157 CQ63.01.06QT.17 Thuế và Hải quan Lớp sinh viên tiên tiến

158 CQ63.01.06QT.16 Thuế và Hải quan Lớp sinh viên tiên tiến

159 CQ63.01.06QT.15 Thuế và Hải quan Lớp sinh viên tiên tiến

160 CQ63.01.06QT.13 Thuế và Hải quan Lớp sinh viên tiên tiến

161 CQ63.01.06QT.12 Thuế và Hải quan Lớp sinh viên tiên tiến

162 CQ63.01.06QT.10 Thuế và Hải quan Lớp sinh viên tiên tiến

163 CQ63.01.06QT.01 Thuế và Hải quan Lớp sinh viên tiên tiến

164 CQ63.01.06 Thuế và Hải quan Lớp sinh viên tiên tiến

165 CQ63.01.02 Thuế và Hải quan Lớp sinh viên tiên tiến

166 CQ63.01.01QT.01 Thuế và Hải quan Lớp sinh viên tiên tiến

167 CQ63.01.01 Thuế và Hải quan Lớp sinh viên tiên tiến

168 CQ62/06.08QT Thuế và Hải quan Lớp sinh viên tiên tiến

169 CQ62/06.07QT Thuế và Hải quan Lớp sinh viên tiên tiến

170 CQ62/06.04QT Thuế và Hải quan Lớp sinh viên tiên tiến

171 CQ62/05.02 Thuế và Hải quan Lớp sinh viên tiên tiến

172 CQ62/02.04 Thuế và Hải quan Lớp sinh viên tiên tiến

173 CQ61/06.04CLC Thuế và Hải quan Lớp sinh viên tiên tiến

(Danh sách này gồm 173 tập thể lớp sinh viên)
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